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	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
9/3
	S
	1
	HĐTN
	76
	Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia hoạt động xã hội ở địa phương
	
	

	
	 
	2
	Toán
	76
	Phép cộng số có hai chữ số với số có một chữ số (Tiếp)
	
	BP

	
	 
	3
	Tiếng Việt
	301
	Bài 4: Nếu không may bị lạc (Tiết 1, 2)
	H/a mục 1
	

	
	 
	4
	Tiếng Việt
	302
	
	
	

	
	C
	5
	 TNXH
	51
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	6
	 Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	 GDTC
	51
	Ôn tập chủ đề 3
	
	

	Ba
10/3
	S
	1
	Tiếng Anh
	51
	Unit 8: Food- Lesson 2 – Phonics Letter Kk - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	
	2
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	303
	Bài 4: Nếu không may bị lạc (Tiết 3, 4)
	
	Tranh Tr 76

	
	
	4
	Tiếng Việt
	304
	
	H/a mục 9
	

	
	C
	5
	Tiếng Việt
	305
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	
	
	6
	Mĩ thuật
	26
	Người thân của em (Tiết 1)
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	77
	Bài 17: Hàng xóm nhà em (Tiết 2)
	
	

	Tư
11/3
	S
	1
	Toán
	77
	Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số
	
	Que tính

	
	
	2
	GDTC
	52
	Làm quen với bóng
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	306
	Bài 5: Đèn giao thông (Tiết 1, 2)
	H/a đường phố
	

	
	
	4
	Tiếng Việt
	307
	
	Đèn giao thông
	

	
	C
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Năm
12/3
	S
	1
	Tiếng Việt
	308
	Bài 5: Đèn giao thông (Tiết 3, 4)
	
	Tranh Tr 80

	
	
	2
	Tiếng Việt
	309
	
	H/a biển báo
	BP

	
	
	3
	TNXH
	52
	Bài 21: Các giác quan của cơ thể (Tiếp)
	
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	52
	Unit 8: Food- Lesson 2 – Phonics Letter Ll - Task 1, 2, 3, 4
	
	

	
	C
	5
	TNXH(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	6
	Toán (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	Tiếng Việt
	310
	Luyện tập, thực hành củng cố các kĩ năng
	
	

	Sáu
13/3
	S
	1
	Toán
	78
	Phép cộng số có hai chữ số với số có hai chữ số (Tiếp)
	
	BP

	
	
	2
	Đạo đức
	 26
	Thực hành kĩ năng giữa kì 2 
	
	

	
	
	3
	Tiếng Việt
	311
	Ôn tập
	
	BP

	
	
	4
	Tiếng Việt
	312
	
	
	Truyện đọc

	
	C
	5
	Âm nhạc
	26
	Ôn bài hát: Gà gáy. 
Nghe nhạc: Bài hát Lý cây bông
	
	

	
	
	6
	Tiếng Việt (BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	
	
	7
	HĐTN
	78
	Sinh hoạt lớp 
	
	

	
	Kiểm tra ngày 4/3/2026
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



        Phạm Thị Hương
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



